Biểu số 03

CÁC MỤC TIÊU XÃ HỘI HÓA LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

 TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh)


	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Thực hiện  năm 2014
	Dự kiến đến năm 2015
	Dự kiến đến năm 2020

	I
	Lĩnh vực giáo dục 
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ học sinh ngoài công lập 
	
	
	
	

	1
	Nhà trẻ
	%
	47
	48
	60

	2
	Mẫu giáo
	%
	41
	42,5
	55

	3
	Tiểu học 
	%
	1,1
	1,3
	2

	4
	Trung học cơ sở
	%
	2
	2,2
	3

	5
	Trung học phổ thông
	%
	28
	29
	35

	6
	Trung cấp chuyên nghiệp
	%
	6,26
	7
	20

	II
	Lĩnh vực y tế
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ giường bệnh ngoài công lập/tổng số giường bệnh
	%
	7
	17
	26 - 30

	2
	Số giường bệnh ngoài công lập/vạn dân
	Giường bệnh/vạn dân
	1,8
	4,5
	8 - 9

	III
	Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ cơ sở văn hóa ngoài công lập/tổng số cơ sở văn hóa 
	%
	59,9
	61
	62

	2
	Tỷ lệ cơ sở TDTT ngoài công lập/tổng số cơ sở TDTT 
	%
	48,5
	50
	51

	IV
	Lĩnh vực dạy nghề
	
	
	
	

	1
	Số cơ sở dạy nghề ngoài công lập
	Cơ sở
	37
	42
	54

	2
	Tỷ lệ cơ sở dạy nghề ngoài công lập/tổng số cơ sở dạy nghề
	%
	58,7
	61,7
	66,7


Biểu số 04

DANH MỤC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA - XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẦU TƯ                                          GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 TỪ NGUỒN XÃ HỘI HÓA

(Kèm theo Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Dự kiến  quy mô
	Dự kiến vốn đầu tư (tỷ đồng)

	
	Tổng cộng
	 
	
	4.100

	I
	Lĩnh vực giáo dục
	 
	
	770

	1
	MN Tổ Ong Vàng
	TT. Định Quán, H. Định Quán
	530 học sinh
	36

	2
	MN Tân Biên 2
	P. Tân Biên, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	3
	MN Tân Hòa 2 
	P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	4
	MN Long Bình Tân 2 
	P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	5
	MN An Bình 2 
	P. An Bình, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	6
	MN Hố Nai 2 
	P. Hố Nai, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	7
	MN Bình Đa 2 
	P. Bình Đa, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	8
	MN Bửu Long 2 
	P. Bửu Long, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	9
	MN Tân Mai 2 
	P. Tân Mai, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	10
	MN Tân Phong 2 
	P. Tân Phong, TP. Biên Hòa
	350 học sinh
	15

	11
	Mầm non Khu TĐC Bảo Vinh
	Xã Bảo Vinh, TX. Long Khánh
	12 phòng học
	20

	12
	MN Bình Minh 2
	X. Hố Nai 3, H. Trảng Bom
	300 học sinh
	14

	13
	MN Hoa Mai 2
	TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom
	300 học sinh
	14

	14
	MN Sơn Ca
	X. Thiện Tân, H. Vĩnh Cửu
	250 học sinh
	30

	15
	MN Vĩnh An
	TT. Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu
	300 học sinh
	15

	16
	MN Khai Trí
	X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu
	300 học sinh
	12

	17
	MN Miền Đông
	X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu
	300 học sinh
	12

	18
	MN Khải Phàm
	X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu
	300 học sinh
	14

	19
	MN Sao Mai
	X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu
	300 học sinh
	14

	20
	MN Xuân Tâm 2
	X. Xuân Tâm, H. Xuân Lộc
	200 học sinh
	10

	21
	MN TT Gia Ray
	TT. Gia Ray, H. Xuân Lộc
	300 học sinh
	14

	22
	Tiểu học tư thục bán trú Nguyễn Thái Bình
	P. Xuân An, TX. Long Khánh
	600 học sinh
	15

	23
	TH Khai Trí
	X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu
	600 học sinh
	20

	24
	TH Lạc Việt
	X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu
	600 học sinh
	20

	25
	THCS Trần Phú
	TT. Gia Ray, H. Xuân Lộc
	1.500 học sinh
	55

	26
	THPT Long An
	X. Long An, H. Long Thành
	1.200 học sinh
	40

	27
	THPT Á Châu
	X. Bàu Hàm 2, H. Thống Nhất
	1.200 học sinh
	35

	28
	THPT Hưng Đạo Vương
	X. Quang Trung , H. Thống Nhất
	1.200 học sinh
	35

	29
	THPT Phương Đông
	X. Thiện Tân, H. Vĩnh Cửu
	1.200 học sinh
	40

	30
	THPT Bảo Bình
	X. Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ
	1.200 học sinh
	40

	31
	THPT Xuân Định
	X. Xuân Định, H. Xuân Lộc
	1.200 học sinh
	40

	32
	THCS - THPT Hóa An
	X. Hóa An, TP. Biên Hòa
	1.200 học sinh
	35

	33
	Trường Trung cấp Phương Nam (cơ sở 02)
	Huyện Long Thành
	1.000 học sinh
	55

	II
	Lĩnh vực y tế
	 
	
	2.510

	1
	Đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa ShingMark
	P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa
	1.500 giường
	1.365

	2
	Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Quang Trung
	Huyện Thống Nhất
	200 giường
	200

	3
	Bệnh viện Đa khoa Lan Hà 
	X. Phước Bình, H. Long Thành
	150 giường
	300

	4
	Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm
	P. Long Bình, TP. Biên Hòa 
	300 giường
	300

	5
	Bệnh viện Đa khoa của Công ty CP Đệ Tam
	Xã Phước An, H. Nhơn Trạch
	100 giường
	100

	6
	Bệnh viện An Sinh
	Xã Long An, H. Long Thành
	100 giường
	100

	7
	Bệnh viện Đa khoa của Công ty TNHH BV An Nhơn
	Xã Long An, H. Long Thành
	100 giường
	100

	8
	Dự án phòng khám đa khoa của Công ty CP Đầu tư Bái Tử Long
	Xã Đại Phước, H. Nhơn Trạch
	
	22

	9
	 Phòng khám chuyên khoa điều trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống của Công ty TNHH MTV TMDVXD Trung Vĩnh
	Xã Phước Tân, TP. Biên Hòa
	
	23

	III
	Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao
	 
	
	680

	1
	Tu bổ, tôn tạo di tích Thành Biên Hòa
	Thành phố Biên Hòa
	
	10

	2
	Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Tân Hiệp
	Thành phố Biên Hòa
	
	30

	3
	02 sân bóng đá phụ tại sân vận động tỉnh
	Thành phố Biên Hòa
	
	10

	4
	Hồ bơi và khu bắn súng (khu liên hợp thể dục thể thao)
	Thành phố Biên Hòa
	
	130

	5
	Khu thi đấu thể thao giải trí
	X. Phước Khánh, H. Nhơn Trạch
	
	300

	6
	Các dự án văn hóa, thể thao khác
	 
	
	200

	IV
	Lĩnh vực dạy nghề
	 
	
	140

	1
	Trường Trung cấp nghề tư thục 
	Huyện Định Quán
	100 học sinh
	16

	2
	Trường Trung cấp nghề tư thục 
	Huyện Nhơn Trạch
	100 học sinh
	16

	3
	Trường Trung cấp nghề tư thục 
	Thị xã Long Khánh
	100 học sinh
	16

	4
	Trường Trung cấp nghề tư thục 
	Huyện Thống Nhất
	100 học sinh
	16

	5
	Trường Trung cấp nghề tư thục 
	Huyện Cẩm Mỹ
	100 học sinh
	16

	6
	Trường cao đẳng nghề tư thục
	Huyện Nhơn Trạch
	200 học sinh
	30

	7
	Trường cao đẳng nghề tư thục
	Huyện Xuân Lộc
	200 học sinh
	30


